
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,935,766,634     

1 08/10/2013 Ngân hàng Deutsche Bank cho vào tài khoản 151,200,000        
2 09/10/2013 Bác Tri Nguyên( việt kiều Mỹ) cho vào tài khoản 2,000,000            
3 11/10/2013 Hội khuyến học cho tiền mặt 500,000               
4 12/10/2013 Học bổng Báo tuổi trẻ cho 4 sinh viên Trâm, Loan, Anh, Toàn 20,000,000          
5 13/10/2013 Nhóm Nanumi Hàn Quốc cho tiền mặt 8,000,000            
6  Cô Thơ- dạy Hóa cho tiền mặt 1,000,000            
7  Anh Tôn- bạn cô Thơ dạy Hóa cho tiền mặt 500,000               
8  Anh Đức- bạn cô Thơ dạy Hóa cho tiền mặt 500,000               
9  Chị Nguyệt Anh- bạn cô Thơ dạy Hóa cho tiền mặt 300,000               
10  Chị Linh- bạn cô Thơ dạy Hóa cho tiền mặt 200,000               
11  Chị Cát Tường- bạn cô Thơ dạy Hóa cho tiền mặt 500,000               
12  Chị Hương- bạn cô Thơ dạy Hóa cho tiền mặt 500,000               
13  Chị Loan- bạn cô Thơ dạy Hóa cho tiền mặt 1,000,000            
14 14/10/2013 Gia đình học sinh Khoa cho tiền mặt 2,000,000            
15 15/10/2013 Đoàn thanh niên huyện Bến Cát cho tiền mặt 4,000,000            
16  Chị Tường Vy cho tiền mặt 1,000,000            
17 16/10/2013 Bạn đọc Báo tuổi trẻ cho vào tài khoản 300,000               
18 18/10/2013 Nha sỹ Nguyễn Hoàng Tuấn( ở Mỹ) cho vào tài khoản 12,642,000          
19  Gia đình học sinh Quỳnh cho tiền mặt 2,000,000            
20 21/10/2013 5 học sinh Hướng Dương ở Nhật cho tiền mua máy vi tính cho Cảnh 11,000,000          
21  Hội JVPF- Nhật Bản cho 40.000 JPY 8,800,000            
22 22/10/2013 Lãi tiền gửi có kì hạn 3,480,428            
23 24/10/2013 Gia đình học sinh Khánh cho tiền mặt 2,000,000            
24  Gia đình học sinh Bình cho tiền mặt 5,000,000            
25 26/10/2013 Tiền học bổng Đại học Giao thông cho Phụng 3,000,000            
26 30/10/2013 Bác Tri Nguyên( việt kiều Mỹ) cho vào tài khoản 2,000,000            
27 31/10/2013 Lãi tiền gửi không kì hạn 119,059               
28  Cô Thơ- dạy Hóa cho tiền mặt 3,200,000            
29  Thầy Thuận- dạy Lý cho tiền mặt 3,200,000            

   
   
   
   

Tổng Trong kỳ 249,941,487        
Tổng Cuối kỳ 2,185,708,121     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

14/10/2013 Chuyển trả lại số tiền thừa do chênh lệnh giữa học phí dự trù và học phí thực tế mà Ngân hàng D 2,560,000               
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Trong kỳ 2,560,000            
Tổng đã trả 2,560,000            

Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 5,308,253,504     

1 01/10/2013 Đặt cọc tiền nhà cho 9 sinh viên tiếng Nhật 4,500,000            
2  Đổ xăng xe máy 50,000                 
3  Mua vỏ xe, keo vá xe đạp 120,000               
4  Photo tài liệu Hóa 133,000               
5  Tiền chợ 691,000               
6 02/10/2013 Thay 2 vỏ xe hơi 2,310,000            
7  Tiền chợ 716,000               
8 03/10/2013 Mua silicon, súng bắn keo 102,000               
9  Mua 1 hộp keo silicon 50,000                 
10  Chi phí chở học sinh đi bệnh viện Y dược khám bệnh 385,000               
11  Mua 1 bình gas 380,000               
12  Tiền chợ 967,000               
13 04/10/2013 Tiền nhà cho sinh viên: -                      
14  Duy Anh 500,000               
15  Cẩm 500,000               
16  Hồng 500,000               
17  Phan Linh 500,000               
18  Loan 500,000               
19  Lượm 500,000               
20  Võ Thủy 500,000               
21  Tiến 500,000               
22  Toàn 500,000               
23  Vân 500,000               
24  Hân 500,000               
25  My 500,000               
26  Nhàn 500,000               
27  Phi 500,000               
28  Quân 500,000               
29  Quyết 500,000               
30  Nguyễn Thủy 350,000               
31  Hiệp 500,000               
32  Linh 500,000               
33  Phụng 500,000               
34  Hằng 500,000               
35  Thanh 500,000               
36  Trâm 500,000               
37  Mai 400,000               
38  Muôn 450,000               
39  Thảo 500,000               
40  Tiền nhà cho Uyên 500,000               
41  Tiền ăn cho sinh viên: -                      
42  Duy Anh 700,000               
43  Cẩm 700,000               
44  Hồng 700,000               
45  Phan Linh 700,000               
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46  Loan 700,000               
47  Lượm 700,000               
48  Võ Thủy 700,000               
49  Tiến 700,000               
50  Toàn 700,000               
51  Vân 700,000               
52  Lãm 700,000               
53  Hân 700,000               
54  My 700,000               
55  Nhàn 700,000               
56  Phi 700,000               
57  Quân 700,000               
58  Quyết 700,000               
59  Ảnh 700,000               
60  Nguyễn Thủy 700,000               
61  Hiệp 700,000               
62  Linh 700,000               
63  Phụng 700,000               
64  Hằng 700,000               
65  Thanh 700,000               
66  Trâm 700,000               
67  Mai 700,000               
68  Muôn 700,000               
69  Thảo 700,000               
70  Học phí kì I năm 2013-2014 của Quân 3,200,000            
71  Học phí kì I năm 2013-2014 của Duy Anh 2,000,000            
72  Tiền học phí kì I năm 2013-2014 của Thu Thủy 4,030,000            
73  Tiền chợ 821,000               
74 05/10/2013 Mua 1 bao xi măng 68,000                 
75  Đổ xăng xe máy 70,000                 
76  Mua 1 đầu bắn vít, đồ mở khoan 20,000                 
77  Tiền chợ 735,000               
78 06/10/2013 Mua que hàn, keo502 60,000                 
79  Chi phí sửa xe máy 200,000               
80  Tiền chợ 691,000               
81 07/10/2013 Mua 4 cửa kéo phòng vệ sinh nữ 480,000               
82  Mua đầu ống bơm xe đạp 10,000                 
83  Mua thuốc viêm da cho Thành 12,000                 
84  Tiền chợ 725,000               
85 08/10/2013 Tiền chợ 645,000               
86 09/10/2013 Mua xăng chạy máy nổ 30,000                 
87  Tiền chợ 669,000               
88  Mua 4 thùng mì gói và 1 thùng nước mắm 1,224,000            
89  Mua gạo và nếp 295,000               
90 10/10/2013 Mua 2 ổ khóa cửa 55,000                 
91  Tiền chợ 736,000               
92 11/10/2013 Chi phí Thủy đi công tác Hà Nội 500,000               
93  Mua 2 bao cám cho heo con 556,000               
94  Tiền chợ 731,000               
95 12/10/2013 Mua thuốc tiêm trị tiểu đường cho Đào 148,400               
96  Mua ống nước, đầu nối ống nước 39,000                 
97  Mua 2 bao xi măng làm nền sân sau 134,000               
98  Tiền chợ 629,000               



99 13/10/2013 Mua cát, xi măng làm nền sân sau 315,000               
100  Phí khám bệnh cho Ý Nhi 84,000                 
101  Đổ xăng xe máy 50,000                 
102  Tiền chợ( mua thức ăn đón bạn cô Thơ lên chơi) 782,000               
103 14/10/2013 Phí chuyển tiền 22,000                 
104  Mua 2 lốc mực viết bảng 192,000               
105  Tiền chợ 789,000               
106 15/10/2013 Tiền học phí tiếng Nhật của Uyên 3,700,000            
107  Tiền cước điện thoại tháng 9/2013 1,031,000            
108  Mua 1 thùng nước suối tiếp khách 75,000                 
109  Mua thuốc viêm phổi cho Ý Nhi 102,500               
110  Mua thuốc viêm da cho Ninh 63,000                 
111  Tiền chợ 649,000               
112 16/10/2013 Phí hải quan, thuế nhập khẩu hàng từ Mỹ gửi về 54,000                 
113  Mua 2 bó nẹp làm dọc giường 510,000               
114  Tiền chợ 635,000               
115 17/10/2013 Đổ xăng xe máy 80,000                 
116  Tiền điện tháng 9/2013 3,112,000            
117  Mua 1 bình gas 375,000               
118  Tiền chợ 608,000               
119 18/10/2013 Mua thuốc sỏi thận cho Ý 55,000                 
120  Tiền chợ 862,000               
121 19/10/2013 Mua 1 kg bao đựng rác, thước 50,000                 
122  Tiền chợ 681,000               
123 20/10/2013 Mua đá cắt sắt 28,000                 
124  Mua 1 cuộn thước kéo 16,000                 
125  Mua 1 quyển sách anh văn 58,000                 
126  Tiền chợ 703,000               
127 21/10/2013 Phí chuyển fax nhanh 11,000                 
128  Mua bút chì, gôm, gọt chì 230,000               
129  Mua thuốc hen suyễn cho Thiện 119,000               
130  Đổ xăng xe máy 50,000                 
131  Mua máy vi tính cho Cảnh 11,000,000          
132  Mua máy vi tính cho Trâm 9,890,000            
133  Mua bánh kẹo bên Nhật mang về cho học sinh Hướng Dương 4,500,000            
134  Chi phí thầy Vinh công tác ở Nhật 5,000,000            
135  Chép phần mềm máy vi tính 500,000               
136  Tiền chợ 633,000               
137 22/10/2013 Mua 1 bình gas 375,000               
138  Đổ xăng xe hơi để thầy Vinh đi gặp sinh viên 500,000               
139  Mua 3 ổ khóa tủ 42,000                 
140  Mua tăng pho điện tử 19,000                 
141  Chi phí làm hộ chiếu cho Uyên 1,200,000            
142  Chi phí tiếp khách 1,000,000            
143  Tiền chợ 714,000               
144 23/10/2013 Tiền chợ 650,000               
145 24/10/2013 Mua sơn, giấy nhám 36,000                 
146  Mua vải may rèm cửa 450,000               
147  Mua ca, thùng, móc áo quần 287,000               
148  Tiền chợ 898,000               
149 25/10/2013 Mua 2 kg phân trồng rau 30,000                 
150  Tiền chợ 748,000               
151 26/10/2013 Tiền Ý đi Sài Gòn khám bệnh 1,000,000            



152  Học phí Phụng kì I năm 2013-2014( thu bổ sung) 2,075,000            
153  Học phí Hiệp kì I năm 2013-2014( thu bổ sung) 2,465,000            
154  Học phí Hằng kì I năm 2013-2014( thu bổ sung) 2,075,000            
155  Học phí Phan Linh kì I năm 2013-2014( thu bổ sung) 2,075,000            
156  Mua 4 cuộn kẽm 20,000                 
157  Mua 1 hộp keo AB 29,000                 
158  Mua thuốc tiêm tiểu đường cho Đào 149,000               
159  Tiền chợ 678,000               
160 27/10/2013 Khám bệnh, mua thuốc đau mắt cho Quyên 202,000               
161  Tiền cước ADSL tháng 9/2013 643,000               
162  Tiền chợ 653,000               
163 28/10/2013 Tiền chợ 727,000               
164  Mua thức ăn cho gia súc 278,000               
165 29/10/2013 Đổ xăng xe máy 50,000                 
166  Tiền chợ 670,000               
167 30/10/2013 Mua 1 hộp kẹp bướm, kim bấm, 3 quyển phiếu chi 47,000                 
168  Đổ xăng xe hơi thầy Vinh đi Sài Gòn gặp sinh viên và Ngân hàng Deutsche Bank 500,000               
169  Tiền công may màn cửa cho phòng nữ 400,000               
170  Tiền chợ 732,000               
171 31/10/2013 Lương thầy Kỳ dạy Hóa 6,000,000            
172  Lương thầy Minh dạy Toán 10,000,000          
173  Lương Thủy văn phòng 4,000,000            
174  Lương cô Loan 3,000,000            
175  Lương cô Thơ dạy Hóa 3,200,000            
176  Lương thầy Thuận dạy Lý 3,200,000            
177  Tiền xe thầy Vinh và nhân viên đi từ Bình Dương đến Sài Gòn 100,000               
178  Tiền xe thầy Vinh và nhân viên đi từ bến xe đến Ngân hàng Deutsche Bank 130,000               
179  Tiền chợ 747,000               
180  Phí dịch vụ Ngân hàng 8,800                   

Tổng chi trong kỳ 163,134,700        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2,020,013,421     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2,020,013,421     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 472,867,500        

1 13/10/2013 Nhóm bạn cô Thơ cho bút, sổ 600,000               
2 15/10/2013 Đoàn thanh niên huyện Bến Cát cho 2,000,000            
    
    
    
    
    
    
    
    

Tổng Trong kỳ 2,600,000            
Tổng Cuối kỳ 475,467,500        

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC


